
TT Họ và tên

Mức tiền nộp của 1 

năm/người

(1.800.000đ/2/22 

ngày/tháng)

Ký nộp Ghi chú

1 Đinh Trường An                         41.000 

2 Nguyễn Phú Hải Anh                         41.000 

3 Đinh Thị Ngọc Anh                         41.000 

4 Hoàng Anh                         41.000 

5 Lê Thị Nguyệt Ánh                         41.000 

6 Nguyễn Hải Bằng                         41.000 

7 Nguyễn Văn Bình                         41.000 

8 Phan Minh Chí                         41.000 

9 Phạm Văn Chiến                         41.000 

10 Đinh Xuân Chiến                         41.000 

11 Phạm Thị Chung                         41.000 

12 Phạm Duy Chung                         41.000 

13 Võ Hoàng Chương                         41.000 

14 Dương Việt Cường                         41.000 

15 Nguyễn Hải Cường                         41.000 

16 Hoàng Minh Điệp                         41.000 

17 Hoàng Trí Dục                         41.000 

18 Đinh Mạnh Đức                         41.000 

19 Nguyễn Hoài Đức                         41.000 

20 Vũ Thị Thu Dung                         41.000 

21 Mai Thị Dung                         41.000 

22 Hoàng Tuấn Dũng                         41.000 

23 Lã Đức Dương                         41.000 

24 Vũ Xuân Giang                         41.000 

25 Nguyễn Văn Giang                         41.000 

26 Trần Thị Hồng Giang                         41.000 

27 Phạm Thị Thu Hà                         41.000 
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TT Họ và tên

Mức tiền nộp của 1 

năm/người

(1.800.000đ/2/22 

ngày/tháng)

Ký nộp Ghi chú

28 Vũ Thị Thu Hà                         41.000 

29 Đỗ Thị Thu Hà                         41.000 

30 Lê Thị Hằng                         41.000 

31 Đỗ Ngọc Hãnh                         41.000 

32 Hoàng Thị Hiền                         41.000 

33 An Thu Hiền                         41.000 

34 Bùi Xuân Hiệu                         41.000 

35 Nguyễn Văn Hòa                         41.000 

36 Hà Thị Thu Hoài                         41.000 

37 Trần Thị Hồng                         41.000 

38 Phạm Kim Huệ                         41.000 

39 Nguyễn Thế Hùng                         41.000 

40 Đinh Thu Hương                         41.000 

41 Đinh Thị Hương                         41.000 

42 Vũ Thị Hương 1979                         41.000 

43 Vũ Thị Hương 1981                         41.000 

44 Bùi Thị Hường                         41.000 

45 Nguyễn Thị Thu Huyền                         41.000 

46 Trần Thị Huyền                         41.000 

47 Hoàng Thị Huyền                         41.000 

48 Đinh Thị Thanh Huyền                                -   Phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng

49 Nguyễn Thị Thanh Huyền                         41.000 

50 Vũ Thị Kim Khánh                         41.000 

51 Hoàng Trung Kiên                         41.000 

52 Hà Trung Kiên                         41.000 

53 Nguyễn Tùng Lâm                         41.000 

54 Phạm Đức Lập                         41.000 

55 Đinh Vạn Lịch                         41.000 

56 Nguyễn Thùy Linh                         41.000 

57 Bùi Mỹ Linh                                -   Phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng



TT Họ và tên

Mức tiền nộp của 1 

năm/người

(1.800.000đ/2/22 

ngày/tháng)

Ký nộp Ghi chú

58 Đinh Thị Linh                         41.000 

59 Nhữ Thị Hồng Loan                         41.000 

60 Vũ Thị Loan                         41.000 

61 Bùi Xuân Hoàng Long                         41.000 

62 Nguyễn Thế Long                         41.000 

63 Bùi Thanh Long                         41.000 

64 Đặng Hữu Mạnh                         41.000 

65 Trần Quang Mạnh                         41.000 

66 Đào Vũ Minh                         41.000 

67 Lê Thị Mùi                         41.000 

68 Nguyễn Thị Mừng                         41.000 

69 Nguyễn Giang Nam                         41.000 

70 Đặng Thị Thanh Nga                         41.000 

71 Trần Đức Nghĩa                         41.000 

72 Đỗ Minh Ngọc                         41.000 

73 Lương Thị Ngọc                         41.000 

74 Nguyễn T. Minh Nguyệt                         41.000 

75 Phạm Minh Nguyệt (A)                         41.000 

76 Phạm Minh Nguyệt (B)                         41.000 

77 Đặng Linh Nhâm                         41.000 

78 Hoàng Văn Nhi                         41.000 

79 Phạm Phương Nhung                         41.000 

80 Phạm Thị Nhung                         41.000 

81 Đoàn Cẩm Ninh                         41.000 

82 Đào Thanh Phúc                         41.000 

83 Lê Hải Phương                         41.000 

84 Nguyễn Văn Phượng                         41.000 

85 Bùi Trúc Quyên                         41.000 

86 Phạm Thị Quỳnh                         41.000 

87 Nguyễn Văn Sải                         41.000 



TT Họ và tên

Mức tiền nộp của 1 

năm/người

(1.800.000đ/2/22 

ngày/tháng)

Ký nộp Ghi chú

88 Nguyễn Ngọc Sơn                         41.000 

89 Nguyễn Vương Sơn                         41.000 

90 Phạm Thị Thanh Tâm                         41.000 

91 Hoàng Minh Thắng                         41.000 

92 Phạm Quyết Thắng                         41.000 

93 Trịnh Hoài Thanh                         41.000 

94 Ngô Thị Bích Thao                         41.000 

95 Đồng Thị Phương Thảo                         41.000 

96 Lý Huy Thảo                         41.000 

97 Nguyễn Trọng Thi                         41.000 

98 An Viết Thiêm                         41.000 

99 Lưu Đức Thịnh                         41.000 

100 Đỗ Thị Mỹ Tho                         41.000 

101 Phạm Xuân Thọ                         41.000 

102 Đặng Thị Hồng Thơm                         41.000 

103 Nguyễn Ngọc Thu                         41.000 

104 Mai Thị Thu                         41.000 

105 Phạm Thị Thanh Thu                         41.000 

106 Vũ Thị Thu                         41.000 

107 Nguyễn Thị Thanh Thúy                         41.000 

108 Nguyễn Thị Thúy                         41.000 

109 Đinh Xuân Thủy                         41.000 

110 Lương Thị Lệ Thủy                         41.000 

111 Trần Thị Thủy                         41.000 

112 Bùi Trọng Thuynh                         41.000 

113 Ngô Quyết Tiến                         41.000 

114 Phạm Xuân Toản                         41.000 

115 Nguyễn Thị Trâm                                -   Phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng

116 Mai Thị Trang                                -   Phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng

117 Trần Nam Trung                         41.000 



TT Họ và tên

Mức tiền nộp của 1 
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(1.800.000đ/2/22 

ngày/tháng)
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118 Nguyễn Quốc Tuấn                         41.000 

119 Bùi Văn Tuấn                         41.000 

120 Nguyễn Văn Tùng                         41.000 

121 Lê Thục Uyên                         41.000 

122 Bùi Thị Vân                         41.000 

123 Trần Xuân Vinh                         41.000 

124 Đinh Văn Vợi                         41.000 

Tổng                    4.920.000 

Bằng chữ: Bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng
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